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 bảng giá nhà cung cấp chữ ký số CKCA

	I. Mua mới chữ ký số CKCA

	

	Gói dịch vụ
	1 năm
	2 năm
	3 năm 

	  Phí dịch vụ
	999.000
	1.548.000
	1.998.000

	Thiết bị USB Token
	250.000
	250.000
	Miễn phí

	Khuyến mãi
	+ 4 tháng
	+ 8 tháng
	+ 12 tháng

	Thuế VAT (10%)
	124.900
	179.800
	199.800

	Tổng giá trị
	1.373.900
	1.977.800
	2.197.800

	II. Gia hạn chuyển đổi nhà cung cấp khác sang CKCA

	Gói dịch vụ
	1 năm
	2 năm
	3 năm 

	Phí dịch vụ
	999.000
	1.548.000
	1.998.000

	Khuyến mãi
	+ 12 tháng
	+ 12 tháng 
	+ 12 tháng

	Thiết bị USB Token
	250.000
	0
	0

	Thuế VAT (10%)
	99.000
	154.800
	199.800

	Tổng giá trị
	1.373.900
	1.702.800
	2.197.800

	III. Gia hạn cùng nhà cung cấp CKCA

	Gói dịch vụ
	1 năm
	2 năm
	3 năm 

	Phí dịch vụ
	999.000
	1.548.000
	1.998.000

	Khuyến mãi
	+ 12 tháng 
	+ 12 tháng 
	+ 15 tháng

	Thuế VAT (10%)
	999.000
	154.800
	199.800

	Tổng giá trị
	1098.000
	1.702.800
	2.197.800


ĐỐI VỚI DN CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP ( CHỮ KÝ SỐ CŨ ĐĂNG KÝ 6 THÁNG TRỞ LÊN )
Chứng thư số cũ còn hạn > 15 ngày < 3 tháng + 3 tháng sử dụng
Chứng thư số cũ còn hạn > 3 tháng tới dưới 6 tháng + 6 tháng sử dụng
Chứng thư số cũ còn hạn >6 tháng + 12 tháng sử dụng 
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Lỉên hệ: (08) 62 777 357    Di động: 0938 471 568 (Mr Nghia)
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